
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc  
 
          Số 02/TBTS-LQĐ 
                                                        Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 7 năm 2023 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 
V/v đối chiếu hồ sơ gốc với đăng kí trực tuyến tuyển sinh lớp 10  

tại trường THPT Lê Quý Đôn, Năm học 2023-2024. 
 

 Học sinh mang hồ sơ gốc đến đối chiếu với hồ sơ đã đăng kí 
trực tuyến. 

- Thời gian: Từ ngày 20 đến 22 tháng 7 (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 
chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ)  
- Địa điểm: Tại trường THPT Lê Quý Đôn, 27 Trần Nhật Duật, TP. BMT. 
- Đối tượng: Tất cả các học sinh có tên trong danh sách sau (có danh sách đối 
chiếu hồ sơ gốc kèm theo).  
- Hồ sơ gồm:  

1) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

2) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương 
trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THCS trong năm dự tuyển. 

3) Học bạ THCS (bản gốc). 

4) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

Lưu ý:  

- Sau thời gian trên, nếu học sinh không mang hồ sơ gốc đến đối chiếu 
thì xem như là hồ sơ ảo, Nhà trường sẽ loại ra khỏi danh sách dự tuyển.  

- Học sinh phải chịu trách nhiệm về sự trùng khớp dữ liệu đăng kí trực tuyến 
và hồ sơ gốc sau khi nhà trường đối chiếu.  
                     HIỆU TRƯỞNG 

         (Đã kí) 

           Nguyễn Thị Xuân Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ TUYỂN 10 NĂM HỌC 2023-2024 
NỘP HỒ SƠ GỐC ĐỂ ĐỐI CHIẾU. 

(Kèm theo thông báo số 02 /TB TS- LQĐ) 
 
      

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

Học sinh trường THCS 
Ng Th Năm 

 
1 Hồ Phương Trang 13 06 2008 Trường THCS Tân Lợi  

2 Nguyễn Thế Dân 09 06 2008 Trường THCS Phạm Hồng Thái  

3 Nguyễn Linh Phương 14 02 2008 Trương THCS Cao Bá Quát  

4 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 31 01 2008 
TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG 
VIỆT 

 

5 Trần Phương Nhi 05 04 2008 
TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG 
VIỆT 

 

6 Phạm Ngọc Kiều Trinh 07 12 2008 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

7 Trần Như Bình 10 10 2008 Trường THCS Phan Chu Trinh  

8 Nguyễn Duy Khoa 11 08 2008 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

9 Nguyễn Hà Anh 04 09 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

10 Nguyễn Hà My 01 10 2008 Trường THCS Phan Chu Trinh  

11 Trần Khôi Nguyên 02 12 2008 Trường THCS Phan Chu Trinh  

12 Đinh Hoàng Phương Loan 15 04 2008 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

13 Phạm Thị Kim Huệ 13 11 2008 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

14 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 25 11 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

15 Lê Đậu Minh Dương 22 10 2008 TH, THCS VÀ THPT VICTORY  

16 Nguyễn Hồng Anh 07 11 2008 Trường THCS Tân Lợi  

17 Tống Bảo Trân 21 02 2008 Trường THCS Lương Thế Vinh  

18 Mai Huyền Thương 25 06 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

19 Phan Quỳnh Anh 11 11 2008 Trường THCS Tân Lợi  

20 Lê Đặng Bảo Trân 05 11 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

21 Nguyễn Nhật Khánh Lam 27 03 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

22 Lê Quốc Anh 07 05 2008 Trường THCS Tân Lợi  

23 Lê Ngọc Phương Uyên 21 07 2008 Trường THCS Lương Thế Vinh  

24 Lê Thị Ngọc Dung 04 04 2008 Trường THCS Phan Chu Trinh  

25 Nguyễn Sĩ Hưng 08 12 2008 Trường THCS Phan Chu Trinh  

26 Võ Anh Thư 02 02 2008 Trường THCS Trần Bình Trọng  

27 Phạm Huỳnh An Khang 17 09 2008 Trường THCS Phan Chu Trinh  

28 Nguyễn Thanh Bình 25 12 2008 Trường THCS Tân Lợi  

29 Bùi Anh Nguyên 01 01 2008 Trường THCS Lương Thế Vinh  

30 Lê Thùy Phương 16 10 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

31 Cao Đức Anh 03 11 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

32 Huỳnh Nhật Nam 29 01 2008 
TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG 
VIỆT 

 

33 Phan Bá Tuấn Vũ 23 01 2008 THCS Quang Trung  

34 Đào Ngọc Hồng Gấm 25 04 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

35 Lê Hương Giang 03 01 2008 Trường THCS Tân Lợi  

36 Phạm Việt Hoàng Tuấn 24 09 2008 Trường THCS Tân Lợi  

37 Nguyễn Bảo Linh 02 07 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  



38 Phạm Nguyễn Bảo Trân 14 05 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

39 Trần Tuệ Nhi 03 11 2008 
TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG 
VIỆT 

 

40 Nguyễn Huy Hoàng 09 01 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

41 Nguyễn Châu Giang 22 02 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

42 Cao Lê Thành Trung 10 07 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

43 Hà Minh Khang 14 03 2008 Trường THCS Trần Bình Trọng  

44 Trần Quốc Khánh 21 05 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

45 Chữ Gia Bảo 04 05 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

46 Trần Hoàng Nguyên 02 08 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

47 Nguyễn Ngọc Huy 25 09 2008 Trường THCS Tân Lợi  

48 Đặng Hoàng Dũng 01 02 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

49 Nguyễn Ngọc Minh Quang 08 01 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

50 Hồ Quốc Vinh 30 12 2008 Trường THCS Lương Thế Vinh  

51 Nguyễn Đỗ Tô Anh 02 07 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

52 Lê Nguyễn Ngọc Châu 05 03 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

53 Lê Anh Dũng 18 04 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

54 Trần Anh Vũ 01 04 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

55 Trần Bình Minh 08 12 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

56 Trần Nam 11 10 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

57 Lê Trần Minh Hiếu 14 08 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

58 Cao Ngọc Bảo Trân 29 06 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

59 Võ Đức Bình 28 02 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

60 Văn Thanh Tuấn 17 05 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

61 Bùi Văn Anh Dũng 29 08 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

62 Vũ Thùy Dương 09 02 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

63 Trịnh Lê Linh Khang 18 09 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

64 Phạm Thanh Minh 16 12 2007 Trường THCS và THPT Đông Du  

65 Đặng Tuyết Bảo Ngọc 27 12 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

66 Nguyễn Hoàng Thịnh 12 03 2008 Trường THCS Tân Lợi  

67 Hứa Phương Dung 26 04 2008 Trường THCS và THPT Đông Du  

68 Nguyễn Đức Phát 02 05 2008 Trường THCS Tân Lợi  

 
Danh sách gồm 68 học sinh./. 
 
 


